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Tên sản 
phẩm Thực phẩm chưng cất bảo quản 7 năm 

Thể loại các loại cơm 

Tên nguyên 
liệu 

Cà ri Pilaf: 
Gạo trắng (từ Akita), rau (hành tây, cà rốt), cà ri roux (tinh bột ngô, đường, bột cà ri, muối, dầu cọ, 
tinh bột khoai tây, bột cà chua, chiết xuất men, bột hành tây),dầu ô liu, bắp (ngô, muối), muối koji 
(gạo koji, muối), bouillon (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối 

Gạo Gomoku: 
Gạo trắng(sản phẩm từ tỉnh Akita), rau(hành tây, nấm hải sản, nấm hương, cà rốt, măng), dầu ô 
liu,muối koji(gạo koji, muối ăn), bouillon (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối 
ăn. 

Bắp Pilaf: 
Tên nguyên liệu：Gạo trắng(sản phẩm từ tỉnh Akita),rau（hành tây, khoai tây, nấm, cà rốt）, các món 
hầm (dầu bột, đường, tinh bột ngô, dầu cọ, muối ăn, tinh bột khoai tây, chiết xuất men, bột hành), 
bắp (ngô, muối ăn), dầu ô liu, muối koji (gạo koji, muối)、bouillon (muối, đường, chiết xuất men, 
dextrin, hành tây, gia vị), muối ăn/tinh bột đã chế biến. 

Cà chua risotto: 
rau（hành tây, cà rốt, nấm）, gạo trắng(sản phẩm từ tỉnh Akita), cà chua xay nhuyễn, sốt cà chua(cà 
chua, các loại đường(đường, đường trái cây, đường nho), giấm, muối ăn, hành tây, gia vị), dầu ô liu, 
đường củ cải, bouillon (muối, đường, chiết xuất men, dextrin, hành tây, gia vị), muối ăn. 

Cơm wakame: 
Gạo trắng(sản phẩm từ tỉnh Akita), muối koji (gạo koji, muối), muối ăn, rong biển wakame khô 

Món hầm risotto có sữa: 
rau（hành tây,khoai tây, nấm hải sản）, gạo trắng(sản phẩm từ tỉnh Akita),dầu ô liu các 
món hầm (dầu bột, đường, tinh bột ngô, dầu cọ, muối ăn, tinh bột khoai tây, chiết xuất men, bột 
hành), bắp (ngô, muối ăn), muối koji (gạo koji, muối), muối ăn, bouillon (muối, đường, chiết xuất men, 
dextrin, hành tây, gia vị) / Trehalose, tinh bột đã chế biến. 

Phương pháp 
khử trùn Bịt kín trong hộp kín, khử trùng dưới áp suất và nhiệt 

Dung lượng 230g 
Thời hạn sử 
dụng 8 năm kể từ khi sản xuất 

Cách bảo quản 
Vui lòng bảo quản ở nhiệt độ phòng,tránh ánh nắng trực tiếp, nóng và ẩm. 
(Tuy nhiên, sản phẩm này có thể chịu được môi trường trong khoảng từ trên －20℃ 
đến dưới 80℃) 

Nhà sản xuất Công ty TNHH Green Chemy 
Tokyo-to, Hachioji, Akatsukicho 1-40-1 

Nhà máy 

Công ty TNHH Hiệp hội sản xuất Akita Komachi Ogata-mura 
〒010-0045 Akita-ken, Minamiakita-gun,Ogata-mura, Nishi 4-chome 84, 85,86 Banchi 
(Nhà máy đã đạt chứng nhận ISO22000 tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm) 



＜Bảng thành phần dinh dưỡng (trong 1 túi / 230g)> 

※ Các giá trị thành phần dinh dưỡng hiển thị là các giá trị ước tính được tính từ "Bảng thành phần tiêu 
chuẩn thực phẩm Nhật Bản 2015 (phiên bản thứ bảy)". 

※ Sản phẩm này được sản xuất trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm có chứa đậu phộng, hồ đào, 
vừng và hạt điều 

※ Sản phẩm này không sử dụng các thành phần sau có chứa chất gây dị ứng. 
Tôm, Cua, Lúa mì, Mì soba, Trứng, Sữa, Đậu phộng, Bào ngư, Mực, Trứng cá hồi, Cam, 
Hạt điều, Kiwi, Thịt bò, Hồ đào, Vừng, Cá hồi, Cá thu, Đậu tương, Thịt gà, Chuối, 
Thịt lợn, Nấm matsutake, Đào, Củ từ, Táo, Gelatin, Hạnh nhân 

<Tính năng sản phẩm> 
• Bạn có thể ăn ngay mà không cần phải chế biến gì.(Với muỗng) 
• *Không sử dụng 28 thành phần gây dị ứng thực phẩm và loại động vật có vỏ. 
• Phạm vi chịu nhiệt độ -20oC 80oC 
• Được chứng nhận sản phẩm của Hiệp hội Halal Nhật Bản Châu Á. 

<Kích thước / Trọng lượng> 
• Kích thước gói : 160×190mm×20mm 
• Kích thước hộp bên ngoài : 490 X 275 X h220 mm 
• Số lượng : 50 
• Trọng lượng : 13,5kg 

 

Tên Năng 
lượng 

Chất 
đạm Chất béo 

Carbohydrates 
Lượng 
muối 

Carbohydrate Chất 
đường Chất xơ 

Cà ri Pilaf 327kcal 4,6g 10,1g 52,8g 52,0g 0,8g 1,8g 

Gạo Gomoku 306kcal 4,4g 9,2g 49,0g 48,5g 0,5g 2.,5g 

Bắp Pilaf 320kcal 4,3g 9,9g 52,2g 51,6g 0,6g 2,1g 

Cà chua risotto 306kcal 3,3g 14,2g 40,2g 38,5g 1,7g 1,9g 

Cơm wakame 115kcal 2,0g 0,3g 25,0g 24,7g 0,3g 1,5g 

Món hầm 
risotto có sữa 306kcal 2,9g 11,4g 46,7g 45,7g 1,0g 1,5g 
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